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A. Trắc nghiệm (5 điểm)
[bookmark: _Hlk149127323]Ghi lại chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất vào giấy kiểm tra:
Câu 1: Kĩ thuật nào xác định vị trí tương quan các bề mặt sản phẩm gia công?
	A. Dũa.	B. Cắt kim loại.	C. Vạch dấu.	D. Cưa.
Câu 2: Đâu không phải nguyên tắc an toàn khi sử dụng thiết bị, đồ dùng điện?
	A. Khi sửa chữa điện phải cắt nguồn điện và có biển thông báo.
	B. Cắm nhiều đồ dùng điện có công suất lớn trên cùng ổ cắm.
	C. Không sử dụng dân dẫn có vỏ cách điện bị hở, hỏng.
	D. Không để đồ vật dễ cháy gần đường dây điện và đồ dùng điện sinh nhiệt.
Câu 3: Tỉ lệ nào dưới đây là tỉ lệ giữ nguyên?
	A. 20:1.	B. 1:1.	C. 1:10.	D. 1:500.
Câu 4: Đặc điểm của thép là:
	A. Thường có màu vàng hoặc đỏ.	B. Không thể dát mỏng.
	C. Ít bị oxi hóa trong môi trường.	D. Dễ gia công, dễ bị oxi hóa.
Câu 5: Quan sát hình ảnh và cho biết đây là nguyên nhân gây tai nạn điện nào?
[image: Quan sát hình ảnh và cho biết đây là nguyên nhân gây tai nạn điện nào?]
	A. Vi phạm khoảng cách bảo vệ an toàn lưới điện cao áp và trạm biến áp.
	B. Đến gần vị trí dây dẫn điện có điện bị rơi xuống đất.
	C. Thiết bị độ dùng quá tải và cháy nổ.
	D. Tiếp xúc trực tiếp với vật mang điện.
Câu 6: Tính chất nào là tính chất hóa học của vật liệu cơ khí?
	A. Tính dẫn điện.	B. Tính cứng.	C. Tính chịu axit.	D. Tính dẫn nhiệt.
Câu 7: Để biểu diễn đường kích thước, đường gióng, em sử dụng nét vẽ nào?
	A. Nét gạch dài - chấm - mảnh.	B. Nét liền đậm.
	C. Nét liền mảnh.	D. Nét đứt mảnh.
Câu 8: Để hình dung được hình dạng, kết cấu của chi tiết cũng như các yêu cầu kĩ thuật phục vụ cho việc chế tạo, kiểm tra chi tiết, em sử dụng bản vẽ nào dưới đây?
	A. Bản vẽ chi tiết.	B. Bản vẽ lắp.	C. Bản vẽ nhà.	D. Bản vẽ kĩ thuật.
Câu 9: Biến chuyển động quay thành chuyển động lắc và ngược lại là nội dung của cơ cấu biến đổi chuyển động nào?
	A. Cơ cấu tay quay thanh lắc.	B. Cơ cấu bánh răng - con trượt.
	C. Cơ cấu tay quay con trượt.	D. Cơ cấu bánh răng - thanh lắc.
Câu 10: Hãy chọn hành động đúng về an toàn điện trong những hành động dưới đây:
	A. Tắm mưa gần đường dây diện cao áp.
	B. Không buộc trâu bò vào cột điện cao áp.
	C. Thả diều gần đường dây điện.
	D. Chơi đùa và trèo lên cột điện cao áp.
Câu 11: Phát biểu nào sau đây sai khi nói về an toàn khi cưa?
	A. Không dùng tay gạt mạt cưa hoặc thổi vì mạt cưa dễ bắn vào mắt.
	B. Lưỡi cưa căng vừa phải, không sử dụng cưa không có tay nắm hoặc tay nắm vỡ.
	C. Khi cưa gần đứt phải đẩy cưa mạnh hơn.
	D. Kẹp vật cưa đủ chặt.
Câu 12: Trình tự đọc bản vẽ lắp là:
	A. Khung tên, bảng kê, hình biểu diễn, kích thước, phân tích chi tiết, tổng hợp.
	B. Hình biểu diễn, khung tên, bảng kê, phân tích chi tiết, kích thước, tổng hợp.
	C. Khung tên, hình biểu diễn, bảng kê, phân tích chi tiết, kích thước, tổng hợp.
	D. Khung tên, hình biểu diễn, bảng kê, kích thước, phân tích chi tiết, tổng hợp.
Câu 13: Hình chiếu vuông góc của vật thể theo hướng chiếu từ trái lên mặt phẳng hình chiếu bằng được gọi là:
	A. Hình chiếu cạnh.	B. Hình chiếu bằng.
	C. Hình chiếu đứng.	D. Hình chiếu vuông góc.
Câu 14: Quan sát hình ảnh sau và cho biết đây là dụng cụ gì?
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	A. Đồng hồ đo điện.	B. Kìm điện.	C. Tua vít điện.	D. Bút thử điện.
Câu 15: Vật liệu nào sau đây được gọi là thép không gỉ?
	A. Nhôm.	B. Cao su.	C. Sắt.	D. Inox.
Câu 16: Hình nào có tất cả các hình chiếu vuông góc đều là hình tròn?
	A. Hình chóp đều.	B. Hình trụ.	C. Hình cầu.	D. Hình nón.
Câu 17: Khi phát hiện người bị điện giật, cần nhanh chóng làm gì?
	A. Tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện.
	B. Đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất.
	C. Sơ cứu nạn nhân tại chỗ.
	D. Hô hấp nhân tạo cho nạn nhân.
Câu 18: Đâu là nguyên nhân gây tại nạn điện do vi phạm hành lang an toàn lưới điện?
	A. Lại gần khu vực mưa bão to làm đứt dây điện và rơi xuống đất.
	B. Chạm vào máy giặt có vỏ bằng kim loại dùng lâu ngày hỏng vỏ cách điện.
	C. Sử dụng nhiều đồ dùng điện cóp công suất lớn trên cùng ổ cắm điện.
	D. Đến gần đường dây điện cao áp, trạm biến áp.
Câu 19: Ngành nghề nào sau đây thuộc lĩnh vực cơ khí?
	A. Tiếp viên hàng không.	B. Thợ sửa chữa ô tô.
	C. Kiến trúc sư.	D. Kĩ sư cầu đường.
Câu 20: Cơ cấu tay quay con trượt không được ứng dụng trong:
	A. Nồi cơm điện.	B. Máy khâu đạp chân.
	C. Máy cưa gỗ.	D. Máy có động cơ đốt trong.
B. [bookmark: _Hlk152356195]Tự luận ( 5 điểm)
Câu 1 (2 điểm): Để đảm bảo an toàn khi dũa, em cần lưu ý gì?
Câu 2 (2 điểm): Kể tên 4 vật dụng làm từ vật liệu cơ khí được sử dụng gia đình em. Cho biết 4 vật dụng vừa nêu được làm từ vật liệu gì?
Câu 3 (1 điểm): Liệt kê 4 dụng cụ an toàn điện có trong gia đình em. Quan sát và cho biết việc sử dụng và sửa chữa điện trong gia đình em đã an toàn chưa? 
------ HẾT ------
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